
π 
 
 
 
 

HỘI TAI-MŨI-HỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH PHÍA NAM 
 

Đồng phối hợp:  

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG 
 

=================================================== 

 

Chương trình  

HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN TAI-MŨI-HỌNG 2021 
2021 ANNUAL CONGRESS of OTOLARYNGOLOGY - THE E.N.T. ASSOCIATION OF HCM CITY  

AND VIETNAM SOUTHERN PROVINCES 
TP.Rạch Giá, ngày 15-16-17 tháng 01 năm 2021 

Địa điểm hội nghị: Hội Trường Trung tâm Hội nghị Hoà Giang 

Số 62-64-66 Cô Bắc, P. Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, T. Kiên Giang 

 
 

Ngày 15.01.2021 (Thứ Sáu) 

08:00 -16:00 Tiếp Đón Đại Biểu- Đăng ký – Nhận tài liệu 

16:00 -17:30 Họp Ban chấp hành Chi Hội Điều dưỡng TP.HCM  

17:30-18:30 Họp Ban chấp hành Hội TMH TP.HCM & các tỉnh phía Nam 

 

 

 

 

 



Ngày 16.01.2021 (Thứ Bảy) 

 KHAI MẠC HỘI NGHỊ/OPENING CEREMONY 

8:00-8:20 
- Phát biểu của Hội Y Học TP.HCM - PGS NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG – CT HỘI Y HỌC TP.HCM 
- Phát biểu của Đại diện Ngành Y tế Tỉnh Kiên giang 
- Phát biểu của Hội Tai Mũi Họng TP.HCM – GS. PHẠM KIÊN HỮU – PCT- TTK Hội Tai Mũi Họng TP.HCM 

 
PHIÊN TOÀN THỂ / PLENARY SESSION  

PHÒNG HOA CAU 

8:20-9:00 
Rạch Giá - Kiên Giang – Bảo ngọc Phương Nam 

BS.GVC. HUỲNH KHẮC CƯỜNG 

Phiên 1 
 

Chủ tọa đoàn   
BS.GVC. HUỲNH KHẮC CƯỜNG - PGS.TS.BS. NGUYỄN THI NGỌC DUNG – PGS.TS.BS. PHẠM TUẤN CẢNH 

 GS.TS.BS. PHẠM KIÊN HỮU – PGS.TS.BS. ĐẶNG XUÂN HÙNG – PGS.TS.BS. VÕ THANH QUANG 
9:00-9:20 Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý Ménière – Vai trò của Betahistine - PGS.TS.BS. ĐẶNG XUÂN HÙNG 
9:20-9:40 Chọn Lựa Kháng Histamin Trong Viêm Mũi Dị Ứng - GS.TS.BS. PHẠM KIÊN HỮU 

9:40-10:00 Kiểm soát hiệu quả nhiễm trùng tai mũi họng tái phát - PGS.TS.BS. PHẠM TUẤN CẢNH 
10:00-10:15 ZITROMAX – Kháng sinh đa nhiệm – DS. ĐẶNG KHÁNH LINH 
10:15-10:30  Giới thiệu của Công ty Merap 

10:30-11:40 

Panel Expert:   

ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH – TIẾP CẬN KHÁNG SINH HỢP LÝ TRONG TAI-MŨI-HỌNG  
 PGS.TS.BS. NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG - CT chi hội TMH Nhi HCM – Điều phối thảo luận 
 GS.TS.BS PHẠM KIÊN  HỮU - Chủ tịch Chi hội Mũi-Xoang TP.HCM 
 PGS.TS.BS PHẠM TUẤN CẢNH - Giám đốc Viện Tai-Mũi-Họng TW  
 TS.BS. TRẦN ANH TUẤN - Trưởng khoa Hô Hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1  

 

Kháng Kháng sinh trong nhiễm khuẩn hô hấp cộng đồng (10’)  
TS.BS. PHẠM HÙNG VÂN - Chủ tịch Hội Vi sinh lâm sàng TP HCM 
Tối ưu hóa liệu pháp kháng sinh trong nhiễm khuẩn Tai-Mũi-Họng ( 10’)   
PGS.TS.DS. NGUYỄN HOÀNG ANH - Giám đốc Trung tâm DI&ADR Quốc gia 
Lưu ý kháng sinh trong Tai-Mũi-Họng (10’)- 
GVC.BS. HUỲNH KHẮC CƯỜNG – Chủ tịch Hội TMH HCM và các tỉnh phía Nam  

11:40-11:50 
Tham luận y khoa mở rộng: Viêm khớp dạng thấp trong chẩn đoán bệnh lý Tai Mũi Họng 

BSCKII. ĐOÀN THỊ HUYỀN TRÂN – Trưởng khoa khám BV Nhân dân 115 

12:00-13:30 

LUNCH SYMPOSIUM  - CÔNG TY RB 

Chủ tọa và tham vấn y khoa:  BS.GVC HUỲNH KHẮC CƯỜNG Chủ tịch Hội TMH TP.HCM và các Tỉnh phía Nam 
BS. CKI. NGUYỄN THỊ NHÃ ĐOAN– Giảng viên Bộ Môn Nội - ĐHYD TpHCM 
Cập nhật Bệnh Trào Ngược Dạ dày – Thực quản 2021 
GS PHẠM KIÊN HỮU – Cập nhật Điều Trị Viêm họng cấp trong thời kỳ COVID- 19 
Thảo luận và Giải đáp thắc mắc 

 
 

http://pgs.ts.bs/
http://pgs.ts.bs/
http://pgs.ts.bs/
http://ts.bs/
http://ts.bs/
http://gvc.bs/


 
 HỘI TRƯỜNG 1  

HỘI NGHỊ KHOA HỌC  LIÊN CHI HỘI PHẪU THUẬT ĐẦU-CỔ TP.HỒ CHÍ MINH - 2021 
13:30-16:30 ngày 16 tháng 01 năm 2021  

Bài báo cáo : 10’ 
 

Phiên 1 
13:30 - 15:00 

CHỦ TỌA ĐOÀN 
PGS.TS. BS TRẦN MINH TRƯỜNG *TS.BS NGUYỄN THANH VINH* 

BSCKII. TRẦN ANH BÍCH*BSCKII. THÁI HỮU DŨNG 
 Thời gian HỌC VỊ BÁO CÁO VIÊN ĐỀ TÀI 

1 13:30-13:40 PGS.TS.BS. TRẦN MINH TRƯỜNG Phát triển phẫu thuật sàn sọ 

2 13:40-13:50 BSCKII. LÊ VĂN CƯỜNG Vạt dưới cằm tạo hình khuyết hổng trong điều trị Ung thư vùng đầu và cổ   

3 13:50-14:00 TS.BSCKII. TRẦN ANH BÍCH 
Tái tạo họng thực quản bằng ống dạ dày trong Ung thư hạ họng – thanh quản – 
thực quản 

4 14:00-14:10 BSCKII. PHẠM DUY HOÀNG 
Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản bằng Laser CO2 trong điều trị Ung thư 
Thanh môn giai đoạn sớm 

5 14:10-14:20 BSCKII. THÁI HỮU DŨNG 
Đánh giá hiệu quả phẫu thuật cắt u qua đường miệng trong điều trị ung thư họng 
miệng giai đoạn sớm 

6 14:20-14:30 ThS.BSCKII. NGUYỄN THANH VINH Đánh giá kết quả điều trị nhiễm trùng cổ sâu tại bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM 
từ 01/2014 đến 12/2018. 

7 14:30-14:40 THS.BS PHẠM TRUNG VIỆT 
 Điều trị nhiễm trùng cổ sâu tại Khoa Tai Mũi Họng bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 
01/2019 đến tháng 01/2020 

8 14:40-15:00 Giới thiệu của Công ty Dược - TBYT 

 
Phiên 2 

15:00-16:30 

CHỦ TỌA ĐOÀN 
PGS.TS. TRẦN PHAN CHUNG THỦY* TS.BS. NGUYỄN HỮU DŨNG 

*BS.CKII. HOÀNG BÁ DŨNG*TSBS. NGÔ VĂN CÔNG 

9 15:00-15:10 BSCKII. NGUYỄN ANH KHÔI  Bước tiếp theo trên bậc thang tái tạo lưỡi 

10 15:10-15:20 BS. TRẦN HẠNH UYÊN Phẫu thuật u hố thái dương có kết hợp nội soi 

11 15:20-15:30 BSCKII. TRƯƠNG THÀNH TRÍ 
Phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua ngã tiền đình miệng: hiệu quả và an toàn qua 
nghiên cứu 110 trường hợp 

12 15:30-15:40 BS. NGUYỄN VIỆT DŨNG 
Ứng dụng vạt cân – cơ thái dương tái tạo khuyết hổng vùng hàm trên trong điều 
Ung thư Hốc mũi – xoang cạnh mũi lan rộng 

13 15:40-15:50 TS.BS. NGÔ VĂN CÔNG Phẫu thuật nội soi u nền sọ trước qua nội soi 

14 15:50-16:00 THS.BS. TRẦN LONG GIANG 
Nhân trường hợp điều trị dị vật trong cổ tại bệnh viện Tai Mũi Họng Thành Phố 
Cần Thơ 

15 16:00-16:30 Q&A 



 
HỘI TRƯỜNG 2 – (Lầu 5 – Khách sạn) PHÒNG HOA MAI 

CHUYÊN ĐỀ MŨI XOANG  
13:30-16:30 ngày 16 tháng 01 năm 2021  

Bài báo cáo : 10’ 

 
Phiên 1 

13:30 - 15:00 

CHỦ TỌA ĐOÀN:  

GS.TS.BS PHẠM KIÊN HỮU *TS.BS. LÊ TRẦN QUANG MINH 
 TS.BS. NGÔ VĂN CÔNG * TS.BS. NGUYỄN TRIỀU VIỆT 

stt Thời gian HỌC VỊ BÁO CÁO VIÊN ĐỀ TÀI 

1 13:30-13:40 GS.TS.BS. PHẠM KIÊN HỮU Cập nhật điều trị chính xác viêm mũi xoang mạn 

2 13:40-13:50 TS.BS. LÊ TRẦN QUANG MINH 
Tổng kết bệnh lý khu trú xoang sàng sau tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM  
(2018-2020) 

3 13:50-14:00 BSCKII. HOÀNG BÁ DŨNG Xử trí các tai biến trong phẫu thuật nội soi xoang tại Bệnh viện Chợ Rẫy 

5 14:00-14:10 TS.BS. NGUYỄN TRIỀU VIỆT Đau đầu do mũi xoang: vai trò của các điểm tiếp xúc 

6 14:10-14:30 TS.BS. NGÔ VĂN CÔNG Chỉnh hình mũi sau chấn thương bằng sụn sườn tự thân 

7 14:30-14:35 MEDTRIX – Sản phẩm nội soi thương hiệu Việt – Công ty Đại Vũ (5’) 

8 14:35-14:40 Giới thiệu của công ty Karl Storz  - Clip TMH MN (5’) 

 
Phiên 2 

15:00-16:30 

CHỦ TỌA ĐOÀN:  
GS.TS. NGUYỄN ĐÌNH PHÚC* PGS.TS.BS. LÊ CÔNG ĐỊNH*   

PGS TS BS TRẦN VIẾT LUÂN *PGS.TS.BS. LÂM HUYỀN TRÂN 

7 15:00-15:10 PGS.TS.BS LÊ CÔNG ĐỊNH Viêm mũi dị ứng: Atopy hay Entopy 

8 15:10-15:20 PGS.TS.BS. LÂM HUYỀN TRÂN Bậc thang trong điều trị Viêm Mũi Dị Ứng 

9 15:20-15:30 BSCKII. LÊ THANH LÂM 
Đánh giá hiệu quả của phẫu thuật nội soi lấy u lành tính xoang hàm bằng cách kết 
hợp đường vào trước ống lệ mũi 

10 15:30-15:40 ThS.BS. LÊ QUANG HƯNG 
Đánh giá hiệu quả phẫu thuật nội soi mũi xoang không đặt vật liệu cầm máu tại 
khoa tai mũi họng bệnh viện đa khoa hợp lực thanh hóa 

11 15:40-15:50 ThS.BS. LÊ DANH NGỌC 
Đánh giá hiệu quả sử dụng kháng sinh dự phòng trong các trường hợp PTNS mở 
xoang hàm lấy nấm. 

12 15:50-16:00 ThS.BS. VĂN THỊ HẢI HÀ 
Nhân 1 trường hợp viêm xoang nằm xâm lấn ra ngoài hố dưới thái dương tại khoa 
Tai-Mũi-Họng – Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM 

13 16:00-16:30 Q&A 
 

 

 

 

 



HỘI TRƯỜNG 3 – PHÒNG HOA SEN 1 

CHUYÊN ĐỀ:  TAI MŨI HỌNG NHI – HỌNG - THANH QUẢN – Y KHOA TỔNG QUÁT 
13:30-16:30 ngày 16 tháng 01 năm 2021  

Bài báo cáo: 10’ 
 

Phiên 1 
13:30-15:00 

CHUYÊN ĐỀ:  TMH NHI - HỌNG - THANH QUẢN 
CHỦ TỌA ĐOÀN:  

PGS.TS.BS.NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG* PGS.TS.BS.NGUYỄN TUYẾT XƯƠNG*  
TS.BS. LÝ XUÂN QUANG*PGS.TS.BS. NGUYỄN ĐĂNG QUỐC CHẤN 

 Thời gian HỌC VỊ BÁO CÁO VIÊN ĐỀ TÀI 

1 13:30-13:40 PGS.TS.BS. NGUYỄN TUYẾT XƯƠNG Quản lý nhiễm khuẩn hô hấp trên ở trẻ em: từ khuyến cáo đến thực hành lâm sàng 

2 13:40-13:50 BSCKII. 
NGUYỄN CÔNG HUYỀN 
TÔN NỮ CẨM TÚ 

Góp phần nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị viêm xương chũm cấp 
ở trẻ em 

3 13:50-14:00 BSCKII. LÊ HOÀNG TRUNG 
Nhân 3 trường hợp phẫu thuật cắt dây thanh ung thư có tái tạo tại bệnh viện đa khoa 
kiên giang năm 2020 

5 14:10-14:20 BSCKII. NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO 
Điều trị sẹo hẹp khí quản bằng phương pháp cắt nối khí quản tận-tận tại khoa tai mũi 
họng Bệnh viện Chợ Rẫy 

6 14:20-14:30 BS.CKII. HOÀNG BÁ DŨNG 
Phẫu thuật tạo hình dây thanh bằng băng thanh thất trong phẫu thuật ung thư dây 
thanh 

7 14:30-14:40 TS.BS. LÝ XUÂN QUANG Nhân 3 trường hợp điều trị liệt mở dây thanh một bên bằng phẫu thuật treo sụn phễu 

8 14:40-14:50 TS.BS. LÝ XUÂN QUANG 
Ứng dụng vạt mũi má có cuống trong tái tạo khuyết hổng vùng khoang miệng và họng 
miệng 

 14:50-14:55 Giới thiệu của công ty Karl Storz   

 
Phiên 2 

15:00-16:30 

CHUYÊN ĐỀ: Y KHOA TỔNG QUÁT 
CHỦ TỌA ĐOÀN: 

PGS.TS.BS.BS.TRẦN VIỆT HỒNG*  BSCKII. LÊ HOÀNG TRUNG* BSCKII. NGUYỄN VĂN XÁNG 

8 15:00-15:10 ThS.BS. NGUYỄN THÀNH TUẤN Đánh giá hiệu quả phẫu thuật cắt u qua đường miệng trong điều trị ung thư họng miệng 

9 15:10-15:20 BSCKII. LÊ HOÀNG TRUNG 
Khảo Sát Vai Trò Của Pet/CT trong chẩn đoán và theo dõi điều trị ung thư vòm mũi 
họng 

10 15:20-15:30 BS. NGUYỄN TRUNG NGUYÊN 
Đặc điểm giải phẫu dây thần kinh quặt ngược thanh quản ở đoạn cổ trên người trưởng 
thành tại Bệnh viện Đại học Y Dược và Bộ môn Giải phẫu 

11 
15:30-15:40 BS. VƯƠNG QUỐC NGHI 

Nghiên cứu mối liên quan giữa đặc điểm lâm sàng bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản 
và hình ảnh nội soi tai mũi họng, thực quản với mức độ nặng nhẹ tại BVĐK Kiên Giang 

12 15:40-16:00 TS.BS LÊ THỊ TUYẾT PHƯỢNG Kiểm soát trào ngược dạ dày thực quản 

 16:00-16:30 Q&A 

 



HỘI TRƯỜNG 4 – PHÒNG HOA SEN 2 
CHUYÊN ĐỀ BỆNH LÝ TAI THẦN KINH - THÍNH HỌC 

13:30-16:30 ngày 16 tháng 01 năm 2021  
Bài báo cáo: 10’ 

 
Phiên 1 

13:30-14:50 

CHỦ TỌA ĐOÀN:  

PGS. TS.BS. ĐẶNG XUÂN HÙNG* PGS TS BS TRẦN VIẾT LUÂN  
BSCKII NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY*THS.BS. ĐỖ HỒNG GIANG 

stt Thời gian HỌC VỊ BÁO CÁO VIÊN ĐỀ TÀI 

1 13:30-13:40 TS.BS. NGUYỄN NGỌC MINH Điều trị chóng mặt bằng phương pháp phẫu thuật  
2 13:40-13:50 PGS TS BS TRẦN VIẾT LUÂN Rối loạn tiền đình ngoại biên: vai trò của cơ chế bù trừ tiền đình 

3 13:50-14:00 BSCKII VÕ QUANG PHÚC Chóng mặt & mất thăng bằng ở người cao tuổi 

4 14:20-14:30 TTUT-BS.CKII. NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY Màng nhĩ - ảnh hưởng giải phẫu lên  việc gắn chỉnh máy nghe 

5 14:30-14:40 TS.BS. CAO MINH THÀNH 
Những khó khan và tai biến thường gặp trong phẫu thuật cấy ốc tai điện tử và 
hướng xử trí 

 14:40-14:50 BSCKII. LÊ HOÀNG TRUNG 
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh viêm tai giữa mạn tính thủng 
nhĩ tại Bệnh viện Đa Khoa Kiên Giang-2019 

6 14:40- 14:50 Giới thiệu của Công ty Máy trợ thính EasyHear 

 14:50-14:55 Giới thiệu sản phẩm Aerius – Công ty DKSH 

 
Phiên 2 

15:00-16:00 

CHỦ TỌA ĐOÀN:  
TS.BS. NGUYỄN NGỌC MINH* TS.BS.LÊ TRẦN QUANG MINH  

TS.BS. TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG*BSCKII NGUYỄN THANH VŨ 

8 14:50-15:00 ThS.BS. NGUYỄN THỊ HƯƠNG 
Đánh giá kết quả mổ vá nhĩ đơn thuần kiểu Underlay từ 10/2019 đến 6/2020 tại Bệnh 
viện Tai Mũi Họng TP.HCM 

9 15:00-15:10 TS.BS. LÊ TRẦN QUANG MINH 
Đánh giá hiệu quả phẫu thuật cấy ốc tai điện tử trên bệnh nhân thiểu sản/ bất sản thần 
kinh ốc tai 

10 15:10-15:20 BSCKII. TRẦN TRUNG KIÊN Phãu thua ̣ t no ̣ i soi tạo hình tai giữa thay xương đe bàng góm sinh học tại Càn thơ 

11 
15:20-15:30 THS.BSCKI. HOÀNG THẾ TOÀN 

Tổn thương thượng nhĩ trong viêm tai giữa mạn tính 
Hiệu quả của phẫu thuật vá nhĩ với kỹ thuật swingdoor trong điều trị viêm tai giữa 
mạn tính, tổn thương thượng nhĩ trong viêm tai giữa mạn 

12 
15:30-15:40 THS.BS. NGUYỄN VĂN ĐOÀN 

Đánh giá kết quả phẫu thuật sào bào - thượng nhĩ vá nhĩ vi phẫu điều trị bệnh viêm tai 
xương chũm mạn tính thủng nhĩ tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất - Đồng Nai 

14 
15:50-16:00 BSCKII. TRƯƠNG KIM TRI 

Đánh giá kết quả phẫu thuật cấy ốc tai điện tử qua thang điểm SIR, CAP-11 và khảo sát 
đặc điểm bộ cấy được thực hiện tại Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn 

15 16:00-16:30 Q&A   

 
 
 
 
 



 
 

17:30 
18:30 

 

Trân trọng kính mời toàn thể Quý đại biểu tham dự Báo cáo truyền thống  tại Hội trường chính:  
 

 
BS. HUỲNH KHẮC CƯỜNG 

18:30 21:00 

 

 
+ Phát biểu tổng kết Hội nghị của Ban tổ chức hội nghị 
+ Trao tặng Kỷ niệm chương Công ty tài trợ. 
+ Kỷ niệm 37 năm thành lập Hội Tai Mũi Họng TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. 
+ Gala Dinner – Hương Sắc Kiên Giang 

 

Ngày 17.01.2021 (Chủ Nhật) 

17.01.2021 
08:00-11:00 

Phát thẻ hội viên 
Đăng cai Hội nghị Khoa Học Tai-Mũi-Họng thường niên 2022  

BẾ MẠC/CLOSING CEREMONY 

 
Hẹn gặp lại toàn thể Quý Đại biểu tại Hội Nghị Thường Niên Tai- Mũi- Họng  2022 (07-08-09/01/2022)  
 
 

 


